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Nhóm I: Các chức danh lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước

	STT
	Cấp
	Chức danh, chức vụ

	I
	Lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước 
	Tổng Bí thư.

	
	
	Chủ tịch nước.

	
	
	Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Quốc hội.

	II
	Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	Thường trực Ban Bí thư.

	
	
	Uỷ viên Bộ Chính trị.

	
	
	Uỷ viên Ban Bí thư.

	
	
	Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

	
	
	Chánh án Toà án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội.


Nhóm II: Chức danh cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

	STT
	Cấp
	Bậc
	Chức danh, chức vụ

	III
	Các chức danh thuộc diện Bộ Chính trị quản lý
	1
	- Uỷ viên Trung ương Đảng chính thức (Uỷ viên Trung ương dự khuyết đang đảm nhiệm vị trí công tác nào thì được xác định vị trí thứ bậc và hưởng các chế độ, chính sách theo chức vụ đang công tác).
- Trưởng ban, cơ quan đảng ở Trung ương; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.
- Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Uỷ ban của Quốc hội; Trưởng Ban Công tác đại biểu, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội).

	
	
	2
	- Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
- Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.
- Tổng Kiểm toán Nhà nước.
- Trưởng tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ khối trực thuộc Trung ương.
- Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Phó Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.
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	Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam; Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

	IV
	Các chức danh diện Ban Bí thư quản lý
	1
	- Phó trưởng ban, cơ quan đảng ở Trung ương; Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.
- Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; Phó Chủ nhiệm các Uỷ ban của Quốc hội; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
- Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao; Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
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	- Thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.
- Phó trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
- Phó bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ khối trực thuộc Trung ương; chủ tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.
- Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.
- Chủ tịch các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương (đối với các tổ chức hội có đảng đoàn).
- Trợ lý các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; Trợ lý Thường trực Ban Bí thư.
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	- Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
- Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chủ tịch Uỷ ban giám sát tài chính quốc gia; Phó Chủ tịch Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
- Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.


Nhóm III: Khung chức danh, chức vụ thuộc diện cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý

	STT
	Cấp
	Bậc
	Chức danh, chức vụ

	V
	Tổng cục trưởng và tương đương
	1
	- Tổng cục trưởng. 
- Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
- Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.
- Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
- Uỷ viên Thường trực Hội đồng Dân tộc, Uỷ viên Thường trực các Uỷ ban của Quốc hội.
- Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội, Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh.
- Uỷ viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương.
- Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

	
	
	2
	- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Uỷ viên Ban Biên tập Báo Nhân Dân; Uỷ viên Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản.
- Phó trưởng ban chuyên trách hoặc uỷ viên chuyên trách các ban chỉ đạo ở Trung ương; ban chỉ đạo do Thủ tướng, Phó Thủ tướng làm trưởng ban chỉ đạo.
- Trợ lý các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

	
	
	3
	- Tổng Biên tập Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Tổng Biên tập Báo Đại biểu nhân dân; Giám đốc Truyền hình Quốc hội.
- Tổng Giám đốc Cổng thông tin điện tử Chính phủ.
- Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
- Phó Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng Chính phủ, Phó Chánh Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội. 
- Phó bí thư chuyên trách công tác đảng ở các Đảng uỷ: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Bộ Ngoại giao, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

	VI
	Phó Tổng cục trưởng và tương đương
	1
	
- Phó tổng cục trưởng.
- Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

- Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

- Phó Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Uỷ viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội.

- Uỷ viên ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ khối trực thuộc Trung ương.

	
	
	2
	- Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Phó Chủ tịch Uỷ ban giám sát tài chính quốc gia.
- Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Phó Chủ tịch các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương (đối với các tổ chức hội có đảng đoàn).
- Chủ tịch các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương (đối với các tổ chức hội không có đảng đoàn).
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	- Phó Tổng Biên tập Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu nhân dân; Phó Giám đốc Truyền hình Quốc hội.
- Phó Tổng Giám đốc Cổng thông tin điện tử Chính phủ.
- Chánh án Toà án nhân dân cấp cao; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao.
- Giám đốc học viện trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

	VII
	Vụ trưởng và tương đương
	1
	- Vụ trưởng, cục trưởng, viện trưởng, trưởng ban và tương đương thuộc ban, cơ quan của Đảng; bộ, ngành, cơ quan ngang bộ; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.

- Trưởng ban đảng, cơ quan trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ.

- Uỷ viên Hội đồng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

- Tổng Thư ký Liên hiệp Hội ở Trung ương.

- Thư ký các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

	
	
	2
	- Vụ trưởng, trưởng các cơ quan, đơn vị và tương đương của các cơ quan thuộc Chính phủ.
- Uỷ viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, thành phố, đảng bộ khối trực thuộc Trung ương.
- Vụ trưởng và tương đương của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, trưởng cơ quan, đơn vị của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
- Phó Chánh án Toà án nhân dân cấp cao; Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao.
- Phó giám đốc các học viện trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
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	- Vụ trưởng, cục trưởng, trưởng cơ quan, đơn vị và tương đương thuộc tổng cục và tương đương tổng cục.
- Giám đốc sở, trưởng cơ quan, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội và tương đương cấp tỉnh.
- Bí thư quận, huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc tỉnh uỷ.
- Phó tổng thư ký liên hiệp hội ở Trung ương; trưởng ban, đơn vị các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương (đối với các tổ chức hội có đảng đoàn).
- Phó chủ tịch các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương (đối với các tổ chức hội không có đảng đoàn).

	VIII
	Phó vụ trưởng và tương đương
	1
	- Phó vụ trưởng, phó cục trưởng, phó viện trưởng, phó trưởng ban và tương đương thuộc các ban, cơ quan của Đảng; bộ, ngành, cơ quan ngang bộ; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.

- Phó trưởng ban đảng, cơ quan trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ.

- Phó chủ tịch uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố.

- Thư ký các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, bộ trưởng và tương đương, bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương.

	
	
	2
	- Phó vụ trưởng, phó trưởng các cơ quan, đơn vị và tương đương của các cơ quan thuộc Chính phủ.
- Phó giám đốc sở, phó trưởng các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và tương đương ở cấp tỉnh.
- Phó bí thư quận, huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ; chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
- Uỷ viên uỷ ban kiểm tra tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương.
- Phó vụ trưởng và tương đương của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, phó trưởng các cơ quan, đơn vị của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

	
	
	3
	- Phó vụ trưởng, phó trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc tổng cục và tương đương tổng cục.
- Phó trưởng ban, đơn vị các hội quần chúng có đảng đoàn do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương (đối với các tổ chức hội có đảng đoàn).
- Trưởng các hội cấp tỉnh được giao biên chế.

	IX
	Trưởng phòng và tương đương
	1
	- Trưởng phòng và tương đương của các cơ quan, đơn vị thuộc các ban, cơ quan của Đảng; bộ, ngành, cơ quan ngang bộ; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.

- Chi cục trưởng thuộc Cục.

- Trưởng phòng và tương đương của các ban, cơ quan thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ, văn phòng Hội đồng nhân dân, văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố.

- Uỷ viên ban thường vụ huyện, quận, thành, thị uỷ, đảng uỷ cấp trên cơ sở trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ.
- Chủ tịch uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện.

- Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
- Chi cục trưởng ở địa phương.

	
	
	2
	- Trưởng phòng và tương đương của các cơ quan, đơn vị thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Chính phủ.
- Trưởng phòng, khoa và tương đương trực thuộc các học viện trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; các cơ quan, đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
- Trưởng phòng và tương đương của sở, các cơ quan ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh. 
- Uỷ viên ban chấp hành đảng bộ huyện, quận, thành, thị xã, đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ.

	
	
	3
	- Trưởng phòng và tương đương của các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổng cục và tương đương tổng cục.
- Trưởng phòng, ban, cơ quan và tương đương trực thuộc huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện; trưởng các tổ chức chính trị - xã hội và tương đương ở cấp huyện.
- Phó trưởng các hội cấp tỉnh được giao biên chế.

	X
	Phó trưởng phòng và tương đương
	1
	- Phó trưởng phòng và tương đương của các cơ quan, đơn vị thuộc các ban, cơ quan của Đảng; bộ, ngành, cơ quan ngang bộ; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.

- Phó chi cục trưởng thuộc cục.

- Phó trưởng phòng và tương đương của các ban, cơ quan thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ, văn phòng Hội đồng nhân dân, văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố.

- Phó chủ tịch uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện.

- Phó chi cục trưởng ở địa phương.

	
	
	2
	- Phó trưởng phòng và tương đương của các cơ quan, đơn vị thuộc Chính phủ.
- Phó trưởng phòng và tương đương của các học viện trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia và các cơ quan, đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
- Phó trưởng phòng và tương đương của sở, các cơ quan, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; phó trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ngành cấp tỉnh.
- Uỷ viên uỷ ban kiểm tra huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, quận uỷ.
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	- Phó trưởng phòng và tương đương của cơ quan, đơn vị thuộc tổng cục và tương đương tổng cục.
- Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện.
- Phó trưởng phòng và tương đương của cơ quan, đơn vị thuộc các đơn vị trực thuộc hội, liên hiệp hội.
- Phó trưởng phòng, ban, cơ quan và tương đương trực thuộc huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện; phó trưởng các tổ chức chính trị - xã hội và tương đương ở cấp huyện.

	XI
	Cán bộ xã, phường, 
thị trấn
	1
	- Bí thư Đảng uỷ: Tương đương chức vụ trưởng phòng, ban, cơ quan trực thuộc huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
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	- Phó bí thư đảng uỷ; chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn: Tương đương chức vụ phó trưởng phòng, ban, cơ quan trực thuộc huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
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	- Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
- Chủ tịch uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn. 



_______________________________
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